
PHỤ LỤC: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết hiện 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực 

hiện TTHC 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI: 04 TTHC 

 Lĩnh vực đấu thầu  

1 

Cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ 

chuyên môn về 

đấu thầu 

 

(1.012507.000.

00.00.H35) 

Cá nhân được cấp 

chứng chỉ nghiệp vụ 

chuyên môn về đấu 

thầu trong thời hạn tối 

đa 23 ngày làm việc 

kể từ ngày ban hành 

quyết định công nhận 

kết quả thi. 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết quả: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối 

các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tuyến. 

Chi phí thi, cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ chuyên môn về 

đấu thầu tối đa 800.000 

đồng/thí sinh/kỳ thi  (chưa 

bao gồm thuế giá trị gia 

tăng phải nộp theo quy 

định của Luật Thuế giá trị 

gia tăng và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện Luật 

này). 

- Luật Đấu thầu 

số 22/2023/QH15 

ngày 23 tháng 6 

năm 2023; 

- Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP 

ngày 27/02/2024 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi 

hành Luật Đấu 

thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

- Thông tư số 

02/2024/TT-

BKHĐT ngày 

06/3/2024 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư quy định hoạt 

2 

Cấp lại chứng 

chỉ nghiệp vụ 

chuyên môn về 

đấu thầu 

(1.012508.000.

00.00.H35) 

Cá nhân được cấp lại 

chứng chỉ nghiệp vụ 

chuyên môn về đấu 

thầu trong thời hạn tối 

đa 07 ngày làm việc 

kể từ ngày ban hành 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết quả: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối 

các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu 

Chi phí cấp lại chứng chỉ 

nghiệp vụ chuyên môn về 

đấu thầu 100.000 đồng/lần 

(chưa bao gồm thuế giá trị 

gia tăng phải nộp theo quy 

định của Luật Thuế giá trị 



2 

 

2 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết hiện 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực 

hiện TTHC 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

quyết định cấp lại 

chứng chỉ. 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tuyến. 

gia tăng và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện Luật 

này).  

Không thu phí cấp lại 

chứng chỉ đối với trường 

hợp cơ quan cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ chuyên môn về 

đấu thầu ghi sai thông tin 

trên chứng chỉ. 

động đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức 

và thi, cấp, thu 

hồi Chứng chỉ 

Nghiệp vụ chuyên 

môn về đấu thầu. 

3 

Gia hạn chứng 

chỉ nghiệp vụ 

chuyên môn về 

đấu thầu 

 

(1.012509.000.

00.00.H35) 

Cá nhân được cấp gia 

hạn chứng chỉ nghiệp 

vụ chuyên môn về 

đấu thầu trong thời 

hạn tối đa 07 ngày 

làm việc kể từ ngày 

ban hành quyết định 

cấp gia hạn chứng 

chỉ.  

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết quả: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối 

các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tuyến. 

Chi phí cấp gia hạn chứng 

chỉ nghiệp vụ chuyên môn 

về đấu thầu 100.000 

đồng/lần  (chưa bao gồm 

thuế giá trị gia tăng phải 

nộp theo quy định của Luật 

Thuế giá trị gia tăng và các 

văn bản hướng dẫn thực 

hiện Luật này).  

4 

Thu hồi chứng 

chỉ nghiệp vụ 

chuyên môn về 

đấu thầu 

 

Cá nhân bị thu hồi 

chứng chỉ nghiệp vụ 

chuyên môn về đấu 

thầu phải nộp lại bản 

gốc chứng chỉ cho cơ 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết quả: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối 

các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Không. 



3 

 

3 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết hiện 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực 

hiện TTHC 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

(1.012510.000.

00.00.H35) 

quan ra quyết định 

thu hồi chứng chỉ 

trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được quyết 

định thu hồi. 

Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 
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